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TIẾT 1, 2: 
VĂN BẢN: BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
(Chuyện của một em bé người An – dát)
          (An – phông – xơ Đô – đê)
I. Đọc – tìm hiểu chú thích
SGK/ 54
1. Tác giả: An – phông – xơ Đô – đê (1840 – 1897), là nhà văn Pháp.
2. Tác phẩm
- Bối cảnh: năm 1870 – 1871, Pháp thua Đức, phải cắt vùng An – dát và Lo – ren cho Đức, các trường học ở đây bị buộc học tiếng Đức.
- Bố cục: ba đoạn.
II. Đọc – tìm hiểu văn bản
1. Nhân vật chú bé Phrăng
	Trước buổi học
	Trong buổi học

	- Định trốn học.
- Thấy quang cảnh ồn ào trước bảng cáo thị.
	- Ân hận, tự trách mình quá lười biếng.
- Hiểu bài, thấy thương thầy hơn.


 Hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của việc học, nhưng không còn cơ hội.
 Nỗi đau mất nước, không được nói tiếng dân tộc là nỗi đau không gì sánh bằng.
2. Nhân vật thầy Ha - men
- Trang phục: đẹp, trang trọng. 
- Thái độ: lời lẽ dịu dàng, nhắc nhở mà không trách mắng.
-  Hành động:
+ Trong buổi học
· Nói với chúng tôi về tiếng Pháp.
· Kiên nhẫn giảng giải.
· Đứng lặng im trên bục. 
+ Cuối buổi học:
· Đứng trên bục, người tái nhợt, Nghẹn ngào cầm phấn và dằn mạnh hết sức, cố viết thật to “Nước Pháp muôn năm” 
· Đứng đó dựa vào tường và chẳng nói, giơ tay ra hiệu “Kết thúc rồi…đi đi thôi!”.
 Lòng yêu nước, trân trọng tiếng Pháp ở thầy thật thật mạnh mẽ đã làm khơi dậy tình yêu nước trong mỗi con người chúng ta.
III. Tổng kết
Ghi nhớ SGK/ 55


TIẾT 3: PHƯƠNG PHÁP TẢ NGƯỜI
I. Phương pháp viết một đoạn văn, bài văn tả người
Ví dụ SGK/ 59, 60, 61
- Đoạn 1: tả về người chèo thuyền vượt thác.
 Tả người trong tư thế làm việc.
- Đoạn 2: tả chân dung của một ông cai.
 Tả chân dung.
- Đoạn 3: tả hình ảnh hai người trong keo vật. 
 Tả người trong tư thế làm việc.
 Ghi nhớ SGK/ 61CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI
MB
TB
KB
Giới thiệu bao quát người được tả
Trực tiếp
Gián tiếp
Tả chi tiết (ngoại hình, hành động, lời nói,…)
Nêu cảm nghĩ hoặc nhận xét về người đó








II. Luyện tập
Bài 1: 
- Tả em bé bốn – năm tuổi: thân hình, làn da mịn, đôi mắt trong, môi đỏ, lời nói bập bẹ,...
- Tả cụ già cao tuổi: tóc bạc, da nhăn sạm, đi khom lưng, mắt kém, nói năng chậm rãi,...
- Tả cô giáo đang say sưa giảng bài: giọng nói, cử chỉ, ánh nhìn, dáng đứng, ngồi, cách viết,…
Bài 2:
- Mở bài: giới thiệu chung về đối tượng.
- Thân bài: tả chi tiết về các đặc điểm tiêu biểu của mỗi đối tượng.
- Kết bài: cảm nghĩ của em về người em tả.
Bài 3:
(1) tôm luộc        (2) ông tượng


TIẾT 4: ẨN DỤ
I. Ẩn dụ là gì?
Ví dụ SGK/ 68
   “Người Cha”: chỉ Bác Hồ.
 Vì Bác và Người Cha có những phẩm chất giống nhau.
 Ẩn dụ tu từ có sức biểu cảm cao, tạo tính hàm súc và tính hình tượng cho câu văn, câu thơ.
 Ghi nhớ 1 SGK/ 68
II. Các kiểu ẩn dụ
Ví dụ SGK/ 68, 69
a) “Người Cha”: chỉ Bác Hồ.
 Ẩn dụ phẩm chất
b) 
- “Thắp”: chỉ sự nở hoa
 Ẩn dụ cách thức
- “Lửa hồng”: chỉ màu đỏ
 Ẩn dụ hình thức
c) “Nắng giòn tan” 
 Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác
 Ghi nhớ 2 SGK/ 69
III. Luyện tập
Bài tập 1: So sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt.
- Cách 1: nói bình thường
- Cách 2: so sánh  Tăng sự gợi hình, gợi cảm.
- Cách 3: ẩn dụ  Gợi hình, gợi cảm, hàm súc hơn.
[bookmark: _GoBack]Bài tập 2:
a) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
- “Ăn quả” có nét tương đồng về cách thức với sự thụ hưởng thành quả lao động.
- “Kẻ trồng cây”: nét tương đồng về phẩm chất của người lao động.
b) Gần mực đen, gần đèn thì sáng
- “Mực – đen”: cái xấu
- “Đèn – sáng”: cái tốt
 Tương đồng về phẩm chất.
c) Thuyền về có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
- “Thuyền”: người đi xa.
- “Bến”: người ở lại.
 Ẩn dụ phẩm chất.
d) “Mặt trời” chỉ Bác Hồ
 Nét tương đồng về phẩm chất.
Bài tập 3: Các ẩn dụ chuyển đổi cảm giác:
a) Thấy mùi hôi chín chảy qua mặt
- Thấy mùi: khướu giác  thị giác  xúc giác  khướu giác.
- Tác dụng: liên tưởng mới lạ, độc đáo sinh động.
b) Ánh nắng chảy đầy vai: thị giác  xúc giác. Tác dụng: câu thơ gợi hình, gợi cảm hơn.
c) Tiếng rơi rất mỏng: thính giác  thị giác. Tác dụng: diễn tả âm thanh của chiếc lá rơi rất khẽ, rất nhẹ, đó là sự sáng tạo trong liên tưởng của nhà thơ.
d) Ướt tiếng cười của bố: xúc giác  thị giác  thính giác. Tác dụng: gợi sự liên tưởng thú vị, mới lạ về tiếng cơn mưa rào. Sự hòa quyện, thâm nhập của cơn mưa vào tiếng cười.
